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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua 

trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2023 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THẾ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 

ban hành quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 56/2022/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 về việc 

bãi bỏ một phần các Quyết định của UBND tỉnh Bắc Giang;  

 Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy khen và tiền thưởng cho 05 tập thể, 64 cá nhân có 

thành tích trong phong trào thi đua trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021-2023. Mức thưởng 1.080.000 đồng/tập thể, 540.000 

đồng/cá nhân (Có danh sách kèm theo). 

Tổng kinh phí khen thưởng là 44.100.000 (Bốn mươi bốn triệu một 

trăm nghìn đồng) bao gồm cả tiền thưởng, tiền khung và Giấy khen; kinh 

phí khen thưởng trích từ: 

- Tiền thưởng: Nguồn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023. 

- Tiền Khung và Giấy khen: Trích từ Quỹ Thi đua, khen thưởng huyện. 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, 

Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tư pháp, Kho bạc NN huyện, các đơn 

vị liên quan và các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 căn cứ 

quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- LĐ, CV phòng Nội vụ; 
- Lưu: VT. 
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Nguyễn Văn Tuyền 



 

DANH SÁCH 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua trên 

địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2023 
 (Theo Quyết định số:4405 /QĐ-UBND ngày 06 /11/2023 của Chủ tịch UBND huyện) 

 

 

A Tập Thể 

1 Nhân dân và cán bộ bản Trại Nấm, xã Đồng Tiến 

2 Nhân dân và cán bộ thôn Vi Sơn, xã Đông Sơn 

3 Nhân dân và cán bộ Thôn Hố Luồng ,  xã Tiến Thắng 

4 Nhân dân và cán bộ thôn Mỏ Hương, xã Đồng Hưu 

5 Nhân dân và cán bộ thôn Đồng Bông, xã Tân Hiệp 

B Cá nhân 

1 Em Phan Như Quỳnh Học sinh lớp 9A, Trường THCS Canh Nậu 

2 Ông Đỗ Ngọc Thống Phó trưởng Công An xã Đồng Vương 

3 Bà Phương Thị Nhâm Trạm trưởng Y tế xã Tam Hiệp 

4 Bà Hoàng Thị Tâm Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Hom, xã 

Tam Hiệp 

5 Bà Hà Thị Xiêm Giáo viên Trường Tiểu học Tam Hiệp 

6 Ông Đặng Văn Xuân Giáo viên Trường THCS Đông Sơn 

7 Bà Nông Thị Thuyết Giáo viên Trường THCS Đồng Vương 

8 Bà Mè Thị Trang Giáo viên Trường THCS Đồng Tiến 

9 Em Nông Vũ Huyền Học sinh lớp 9A, Trường THCS Đồng Hưu 

10 Em Phương Hoàng Chí Vỹ Học sinh lớp 9A, Trường THCS Đồng Vương 

11 Em Chu Thảo Vân Học sinh Lớp 5B, Trường TH Đồng Tiến 
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12 Em Nguyễn Thị Thu Hoàn 
Học sinh lớp 8B, Trường PT DTNT Yên 

Thế 

13 Em Long Thị Thu Hiền 
Học sinh lớp 9A, Trường THCS Đồng 

Tiến 

14 Bà Lương Thị Mai  Giáo viên Trường THPT Yên Thế 

15 Em Bế Thị Phương Thùy Phó bí thư đoàn trường, học sinh lớp 12A7 

Trường THPT Yên Thế 

16 Em Đỗ Hà Quế 
Học sinh lớp 7B,  Trường THCS Đồng 

Vương 

17 Em Chu Thị Huệ 
Học sinh lớp 12A1, Trường THPT Mỏ 

trạng 

18 Em Lưu Thị Phương Thúy Học sinh lớp 11A1, Trường THPT Bố Hạ 

19 Bà Nông Thị Huệ Giám đốc Hợp tác xã sản xuất kinh doanh 

và Dịch vụ Nông nghiệp Thiên Phú 

20 Bà Lăng Thị Mai Liên Chủ tịch HLHPN xã Tiến Thắng 

21 Ông Nguyễn Đức Mạnh Phó Chủ tịch HĐND xã Đồng Vương 

22 Ông Liểu Công Viên Người uy tín thôn Ao Gáo xã Đồng Hưu 

23 Ông Mông Văn Điệp Trưởng Thôn Mỏ Hương xã  Đồng Hưu 

24 Bà Hà Thị Hoa 
Hội viên, Chi hội Phụ nữ thôn Trại Mới, xã Đồng 

Hưu 

25 Ông Chu Văn Tuấn Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến 

26 Ông Hà Văn Long Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đồng Tiến 

27 Ông Phan Văn Tự Người uy tín, bản Trại Hạ, xã Đồng Tiến 
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28 Ông Ông Phạm Thế Toàn Bản La Xa, xã Đồng Vương 

29 Ông Lã Văn Khai 
Trưởng nhóm Người uy tín bản Đồng 

Đảng,  

xã Đồng Vương 

30 Ông Hứa Văn Sinh Bí thư Chi bộ bản Trại Tre, Đồng Vương 

31 Ông Lý Quang Hòe 
Chi Hôi trưởng Chi Hội nông dân thôn  

Đồi Hồng, xã  Đông Sơn 

32 Ông Đặng Quý Thực Hộ sản xuất, kinh doanh giỏi thôn Vi Sơn, 

xã Đông Sơn 

33 Ông Trần Minh Thuận Người uy tín bản Gốc Dổi, xã Canh Nậu 

34 Ông Hà Văn Tuấn Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Canh Nậu  

35 Ông Hoàng Văn Đương Bản Trại Sông, xã Canh Nậu 

36 Ông Lăng Văn Yên Trưởng thôn Rừng Chiềng, xã Tiến Thắng 

37 Ông Hoàng Công Đắc 
Người uy tín thôn Tiến Trung, xã Tiến 

Thắng 

38 Bà Triệu Thị Bích Huế Nguyên Cán bộ Thú y xã Tiến Thắng 

39 Ông Lục Văn bẩy 
Phó chủ tịch HĐND xã, Người uy tín xã Hồng 

Kỳ 

40 Ông Hứa Văn Kiên 
Thôn đội trưởng thôn Trại Hồng ,  xã  Hồng 

Kỳ 

41 Ông Lâm Văn Ngọc Trưởng bản, người uy tín bản Đền Hồng,  

xã Hồng Kỳ 

42 Ông Hà Văn Sáng Trưởng thôn, Người uy tín thôn Trại Sáu, 

 xã Hồng Kỳ  

43 Ông Phan Tiến Sỹ Bí thư chi bộ thôn Đồng Bài, xã Tân Hiệp 
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44 Ông Nông Văn Khiêm 
Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc  HTX 

QUẢ SIM NẾP; Địa chỉ: Thôn Am, xã Tân 

Hiệp 

45 Ông Lý Viết Minh 
Người uy tín thôn Đồng Bông, xã Tân 

Hiệp 

46 Ông Mã Văn Hưởng Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tân Hiệp 

47 Ông Hoàng Văn Quảng Trưởng ban CTMT bản Thượng Đồng, xã 

Xuân Lương 

48 Ông Trần Văn Kính 
Bí thư chi Bộ, Trưởng bản Ven,  

xã Xuân Lương 

49 Ông Nông Minh Hoàng Bản Tam Kha , xã Xuân Lương 

50 Bà Hoàng Thị Mai Anh Phó chủ tịch UBND xã Tam Tiến 

51 Ông Hoàng Hải Tuân Bí thư chi bộ, Trưởng Ban CTMT bản 

Đồng Tiên, xã Tam Tiến 

52 Ông Đoàn Văn Thư Người uy tín bản Diễn, xã Tam Tiến 

53 Bà Hoàng Thị Xây Người uy tín bản Trại Lốt, xã Tam Tiến 

54  Ông Lý Văn Việt Người uy tín thôn Đền, xã Đồng Lạc 

55 Ông Hoàng Văn Ao Thôn Đền, xã Đồng Lạc 

56 Ông Hoàng Minh Tuấn Thôn Tân Hồng, xã Đồng Tâm 

57 Ông Lâm Văn Phú Thôn Tân Sỏi, xã Đồng Tâm 

58 Ông Bế Văn Thái Thôn Tân Kỳ, xã Đồng Tâm 

59 Ông Trình Viết Văn Thôn Đồng Lân, xã Đồng Kỳ 

60 Bà Hoàng Thị Sén Thôn Cống Huyện, xã Đồng Kỳ 

61 Bà Hoàng Thị Luyến  
Công chức Văn phòng - Thống kê xã Canh 

Nậu 
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62 Bà Phương Thị Đoàn Công chức VH - XH xã Đồng Vương 

63 Em Lưu Phương Thúy 
Học sinh lớp 11A1,  Trường THPT Bố Hạ 

 64 Ông Lèo Văn Luân 
Nhân viên thông tin BCHQS  huyện 
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